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Câu I (5,0 điểm) 

1. Trên bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1 : 6 000 000 chiều dài lãnh thổ phần đất liền của nước ta đo 

đc 27,5 cm. Hãy cho biết trên thực địa khoảng cách đó là bao nhiêu km? 

2. Địa hình nước ta được chia thành mấy khu vực? Trình bày đặc điểm và giá trị kinh tế của 

địa hình bờ biển nước ta. 

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học, hãy nêu sự khác nhau về mùa 

mưa giữa hai địa điểm Đà Lạt và Nha Trang. 

Câu II (3,0 điểm) 

1. Trình bày đặc điểm nguồn lao động và nêu các biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao 

động ở nước ta. 

2. Tại sao mạng lưới đô thị ở nước ta có sự khác nhau về số lượng, quy mô, mật độ và số dân 

đô thị giữa các vùng trong cả nước? 

Câu III (4,0 điểm) 

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy trình bày sự thay đổi trong ngành chăn nuôi 

ở nước ta. Cho biết tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ có số lượng trâu bò nhiều nhất cả nước và 

giải thích? 

2. Tại sao công nghiệp điện là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? 

Câu IV (4,0 điểm) 

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh quy mô, cơ cấu ngành 

công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng với Đông Nam Bộ? 

2. Để phát triển công nghiệp bền vững ở Đông Nam Bộ cần quan tâm đến những vấn đề gì? 

Câu V (4,0 điểm) Cho bảng số liệu: 

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC TA  

(Đơn vị: Nghìn tấn) 

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam - NXB thống kê 2016) 



1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân 

theo ngành vận tải nước ta năm 2005 và 2015. 

2. Từ biểu đồ đã vẽ nhận xét cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải 

nước ta. Giải thích tỉ trọng của ngành vận tải đường bộ trong khối lượng hàng hóa vận chuyển? 

 

 

 

----------------------------- HẾT ----------------------------- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 

2009 đến nay. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 


